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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

Đề nghị công nhận Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở
Năm học 2018-2019 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: 
PHAN ĐỨC LONG
· Sinh ngày 17 tháng 07 năm 1974;  


Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Điện – Điện tử;
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Tổ trưởng
· Chức vụ, đơn vị công tác: Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

1. Phần thứ nhất: Đặt vấn đề: 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học;  Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Để đạt được mục tiêu trên nhà trường luôn chú trọng nâng cao chính sách chất lượng, như: 
Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập; Đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan bằng việc cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất; Phát triển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng tại Việt Nam và khu vực Asean. 
Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hình thành văn hóa Nhà trường với các giá trị cốt lõi: Nhân văn, sáng tạo, phát triển, bền vững trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) và học sinh sinh viên (HSSV), kết hợp với việc tăng cường hiệu lực quản lý trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.
Tận dụng và khai thác triệt để những tiến bộ và ứng dụng của khoa học công nghệ của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và đào tạo trong Trường, nhằm đáp ứng việc xây dựng một trường Cao đẳng thông minh trong một Thành phố thông minh, hiện đại…;
Chú trọng và xem việc khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp là một công cụ rất quan trọng, để phân tích, đánh giá tính phù hợp công tác đào tạo đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, nhằm đáp ứng nhu cầu người học và cung ứng nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao và hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước về đào tạo nghề trong việc điều hành hệ thống đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động;
Đồng thời thực hiện theo công văn SCA.: SA/2018/02 ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục Nghề nghiệp về việc triển khai khảo sát Doanh nghiệp và nghiên cứu lần vết năm 2018. Nhằm đảm bảo các tiêu chí giám sát và đánh giá trong việc khảo sát Doanh nghiệp và nghiên cứu lần vết để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động/doanh nghiệp, yêu cầu công tác nghiên cứu khảo sát lần vết HSSV tốt nghiệp của trường phải thực hiện đồng bộ thống nhất, đảm bảo đúng đối tượng khảo sát là HSSV tốt nghiệp tại trường năm 2017; thực hiện đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng kế hoạch, nhập liệu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả khảo sát lần vết HSSV tốt nghiệp;
Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc khảo sát lần vết việc làm của HSSV tốt nghiệp, nhưng với sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Giám hiệu và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của phòng Công tác Chính Trị - Học sinh Sinh viên và sự phối hợp của trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp thì Công tác nghiên cứu khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp của trường ngày càng đi vào chuyên sâu ổn định, góp phần làm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, thương hiệu và uy tín của trường. 

Từ những nhận thức trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tôi đã mạnh dạn nghiên cứu ứng dụng và đưa công nghệ thông tin vào việc triển khai nghiên cứu khảo sát lần vết việc làm của HSSV tốt nghiệp. Trong đó, nghiên cứu các ứng dụng của phần mềm Exel được xem là công cụ chính, để phân tích dữ liệu chuyên sâu khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp.
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2. Nội dung:
2.1. Cơ sở nghiên cứu:

2.1.1. Cơ sở lý luận:

Căn cứ công văn hướng dẫn về công tác triển khai nghiên cứu lần vết việc làm của HSSV tốt nghiệp của Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục Nhề nghiệp;
Mục tiêu của nghiên cứu lần vết là đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Ở cấp chính sách, nghiên cứu lần vết hỗ trợ cho các cấp quản lý hệ thống Giáo dục nghề nghiệp đổi mới, định hướng theo thị trường lao động;
Trong quá trình thực hiện luôn đòi hỏi công tác khảo sát lần vết HSSV tốt nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu: 
- Đúng đối tượng khảo sát là HSSV tốt nghiệp từ trường năm 2017; 

- Nhập liệu và phân tích dữ liệu khảo sát lần vết;

- Xác định giá trị dữ liệu khảo sát;

- Thống kê, báo cáo, tổ chức khai thác, sử dụng kết quả khảo sát lần vết;
- Phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, khoa học, … các thông tin về khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp;
- Đảm bảo việc giải quyết chế độ chính sách, các dịch vụ hỗ trợ… cho HSSV tốt nghiệp đúng quy định của các cấp.
2.1.2. Cơ sở thực tiễn:

- Đặc điểm về Phòng  Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh: 

 * Về cơ cấu nhân sự:

+ Phòng bao gồm 19 người: Trong đó có 01 Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng, 01 Phó trưởng phòng, 01 Tổ trưởng và 16 nhân viên;

+ Về trình độ của các thành viên trong phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên: Trình độ trên Đại học 01 người, trình độ Đại học 08 người và trình độ Cao đẳng 10 người;

* Về vị trí việc làm: 

Để đảm bảo thực hiện triển khai, phân tích kết quả khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp Phòng đã bố trí (01 nhân sự) phụ trách công tác và có sự hỗ trợ ; 01 nhân viên từ Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp;
· Các ứng dụng của phần mềm Exel là công cụ để nhập liệu và phân tích dữ liệu chuyên sâu khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp.
2.2.  Phạm vi đề tài:

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân tích dữ liệu chuyên sâu và viết báo cáo kết quả khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã được triển khai và đưa vào áp dụng trong công tác khảo sát việc làm của HSSV tốt nghiệp của nhà Trường năm 2018.

2.3. Thực trạng đề tài:

Công tác khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM những năm trước trước đây được thực hiện chủ yếu bằng các giải pháp thủ công, biểu mẫu, quy trình không nhất quán, thiếu đồng bộ ở các cấp; Kết quả khảo sát chỉ đánh giá, thống kê tỉ lệ HSSV có việc làm mà chưa thực sự đi vào phân tích chuyên sâu trong việc đánh giá mức độ hài lòng của HSSV về chất lượng đào tạo của Nhà trường; mức độ đáp ứng về nhu cầu của thị trường lao động và các doanh nghiệp…Chính vì vậy việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân tích dữ liệu chuyên sâu khảo sát lần vết việc làm của HSSV tốt nghiệp, sẽ giúp cho mục tiêu của công tác nghiên cứu lần vết, là đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường trong thời gian tới được cải thiện, đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động và các doanh nghiệp.

2.4. Các giải pháp thực hiện:

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân tích dữ liệu chuyên sâu và viết báo cáo về kết quả nghiên cứu khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp năm 2018 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM được thực hiện theo tiến độ cụ thể như sau:

2.4.1. Triển khai nghiên cứu tình hình việc làm của HSSV tốt nghiệp:
2.4.1.1. Giới thiệu và thiết kế nghiên cứu khảo sát lần vết việc làm của HSSV tốt nghiệp:
2.4.1.1.1. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tình hình việc làm của HSSV tốt nghiệp hay còn gọi là nghiên cứu lần vết được thực hiện với mục đích chính:

·  Cung cấp thông tin về tình trạng có và không có việc làm của HSSV tốt nghiệp trên thị trường lao động;

·  Phản hồi về chất lượng đào tạo, làm căn cứ đưa ra các khuyến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo.

2.4.1.1.2. Thiết kế nghiên cứu:

Khảo sát lần vết được triển khai trong vòng 01 năm sau khi HSSV tốt nghiệp. Khảo sát nhằm thu thập thông tin về:

·  Tình trạng việc làm cơ bản của HSSV tốt nghiệp;

·  Đặc điểm việc làm (ngành kinh tế, thời gian làm việc, mức lương…)

·  Thông tin đối với HSSV đang đi học tiếp (ngành nghề, trình độ đào tạo tiếp tục theo học…);

·  Thông tin và lý do HSSV không có việc làm;
·  Phản hồi của HSSV về chất lượng đào tạo.
2.4.1.1.3. Qui mô và đối tượng khảo sát:

Thực hiện khảo sát 200 HSSV tốt nghiệp tại Trường trong năm 2017 trải đều ở các ngành đào tạo, bao gồm: HSSV các khóa 2014 Cao đẳng, 2015 Cao dẳng liên thông và 15 Trung cấp chuyên nghiệp (12+2).
2.4.1.1.4. Công cụ khảo sát:

- Công cụ được xây dựng triển khai nghiên cứu lần vết trong năm 2018: Sử dụng Bảng hỏi tổng hợp, được xây dựng bao gồm 32 câu hỏi (Phụ lục 1), phần mềm nhập liệu được ứng dụng dựa trên phần mềm Exel và các tài liệu hướng dẫn để xử lý dữ liệu cơ bản và nâng cao.

- Công cụ xử lý số liệu:

Exel được sử dụng là công cụ chính quản lý và phân tích dữ liệu cho nghiên cứu lần vết bởi nó thân thiện với người sử dụng và chi phí thấp. Bảng nhập liệu được thiết kế bằng phần mềm Exel và được chuẩn hóa theo yêu cầu của nghiên cứu lần vết của Cục kiểm định Chất lượng Giáo dục Nghề nghiệp;
Các chức năng khác nhau trong phần mềm Exel được ứng dụng để chọn mẫu, tự động kết nối để in thư hàng loạt, mã hóa và lưu trữ thông tin bảng hỏi, sát nhập các bộ dữ liệu khác nhau, tạo các bảng kết quả đầu ra thống kê để tập hợp thông tin, trình bày và báo cáo kết quả khảo sát.

2.4.1.1.5. Kế hoạch khảo sát năm 2018:

- Xác định đối tượng khảo sát: HSSV các khóa 14 Cao đẳng, 15 Cao đẳng liên thông và 15 Trung cấp chuyên nghiệp (12+2) tốt nghiệp tại Trường năm 2018

- Chọn biểu mẫu khảo sát, lập và ra soát danh sách cựu HSSV (thời gian thực hiện trong tháng 02/2018): dự kiến tiến hành khảo sát (200 cựu HSSV);
- Khảo sát, tổng hợp và hoàn thiện các bảng hỏi được khảo sát (thời gian thực hiện từ tháng 03 – 05/2018): Thực hiện khảo sát bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau như: Gọi điện thoại, gửi bảng hỏi qua địa chỉ Email, đến doanh nghiệp mà HSSV tốt nghiệp làm việc để phỏng vấn trực tiếp…; 

- Nhập dữ liệu khảo sát (thời gian thực hiện từ tháng 06/2018) vào bảng Exel đã được xây dựng. Trong khi nhập dữ liệu, cán bộ thực hiện cần ghi chép lại những nguyên nhân HSSV tốt nghiệp có trong danh sách khảo sát nhưng lại không tham gia vào khảo sát. Những nguyên nhân có thể là: từ chối không tham gia, không rõ, hoặc không liên lạc… để định hướng, điều chỉnh, hoàn thiện nghiên cứu khảo sát lần vết cho những năm tiếp theo.
2.4.1.2. Một số lưu ý khi ghi bảng hỏi trong trường hợp lựa chọn khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn (phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại):
Để đảm bảo cho công tác tổng hợp, nhập liệu và phân tích dữ liệu khảo sát lần vết đạt hiệu quả cao, cán bộ thực hiện điều tra khảo sát cần chú ý một số vấn đề sau:

Cách ghi phiếu khảo sát vừa ghi chữ, vừa ghi số:
· Ghi chữ và ghi số vào các dòng kẻ “…………”;

·  Đánh dấu “x” hoặc “ν” vào những câu hỏi mang tính chất lựa chọn;

Chuyển câu hỏi

·  Sau mỗi câu hỏi, không có chỉ dẫn → Câu “…”, hoặc “Chuyển câu …” thì cán bộ điều tra tiếp tục hỏi câu tiếp theo;
·  Sau mỗi câu hỏi, có chỉ dẫn → Câu “…”, hoặc “Chuyển câu …” thì cán bộ điều tra không hỏi những câu tiếp theo mà chuyển đến câu đã chỉ dẫn;

Tình hình việc làm hiện tại: Đánh chữ “X” vào ô tương ứng, trong đó:

·  A1. Làm công ăn lương: là người lao động được thuê với hợp đồng làm việc (hoặc qua gia kèo);

·  A2. Tự sản xuất, kinh doanh: là những người tự mở, làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập;

·  B1. Vừa học vừa làm: là những người hiện vừa đi làm vừa tham gia một hoặc nhiều khóa học khác đồng thời;

·  B2. Đi học trọn giờ: Là những người không đi làm, chỉ dành toàn bộ thời gian để đi học;

·  C. Không tìm được việc làm: là những người hiện thất nghiệp, không đi làm tại thời điểm được khảo sát.
Đánh giá mức độ đáp ứng lý thuyết và thực hành đào tạo so với yêu cầu công việc hiện tại: Đánh chữ “X” vào ô tương ứng, trong đó, kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng:
·  Rất tốt: Từ 80% đến 100% yêu cầu công việc;

·  Tốt: Từ 60% đến dưới 80% yêu cầu công việc;

·  Trung bình: Từ 40% đến dưới 60% yêu cầu công việc;

·  Kém: Từ 20% đến dưới 40% yêu cầu công việc;

·  Rất kém: dưới 20% yêu cầu công việc;

Đánh giá mức độ liên quan giữa công việc hiện tại với nghề được đào tạo: Đánh chữ “X” vào ô tương ứng, trong đó:

·  Có liên quan: Công việc hiện tại sử dụng trên 70% kiến thức, kỹ năng nghề đào tạo;

·  Liên quan một phần: Công việc hiện tại sử dụng từ 10% đến 70% kiến thức, kỹ năng nghề đào tạo;

·  Không liên quan: Công việc hiện tại sử dụng dưới 10% kiến thức, kỹ năng nghề đào tạo;

Thu nhập chính xác:

·  Bao gồm tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác…

·  Đơn vị tính là 1000đ
Vị trí công việc hiện tại:

·  Nhân viên trong thời gian thử việc: Là những người chưa được ký hợp đồng chính thức, hiện là người học việc;

·  Nhân viên chính thức: Là những người đã được ký hợp đồng chính thức;

·  Kỹ thuật viên kiêm tổ trưởng: Là những người lao động vừa làm việc vừa kiêm nhiệm vị trí quản lý một tổ, nhóm nhỏ…

·  Cán bộ quản lý: Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, Phó tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng / Phó phòng hoặc tương đương;

Từ câu 27 đến câu 32: Các đánh giá về mức độ hài lòng được xác định thông qua việc ước tính, tỉ lệ đáp ứng như sau:

· Hoàn toàn đồng ý: Từ 80% đến 100% yêu cầu của HSSV;
· Đồng ý: Từ 60% đến dưới 80% yêu cầu của HSSV;

· Đồng ý phần nào: Từ 40% đến dưới 60% yêu cầu của HSSV;
· Không đồng ý: Từ 20% đến dưới 20% yêu cầu của HSSV;
· Hoàn toàn không đồng ý: Dưới 20% yêu cầu của HSSV;
Kiểm tra các phiếu đã hoàn thành

Sau khi kết thúc phỏng vấn, cán bộ điều tra phải kiểm tra những thông tin đã ghi trên phiếu theo từng câu hỏi. Chú ý kiểm tra tính logic của các thông tin trả lời. Ví dụ: Nếu HSSV có năm sinh là 2000 thì trình độ chuyên môn cao nhất không thể là Cao đẳng, từ đó xác định lại 02 thông tin này cho chính xác.

2.4.2. Các kỹ năng xử lý số liệu:
2.4.2.1. Các hàm cơ bản trong Exel

a. Hàm IF
Chức năng: Hàm IF là hàm điều kiện trong Excel, khi sử dụng Hàm IF, người dùng sẽ lấy được các giá trị mong muốn trong cột, hàng Excel;
Cú pháp: =IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2);
Ý nghĩa hàm IF: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”;
Ứng dụng trong nghiên cứu lần vết: Hàm điều kiện IF được dùng để lọc hoặc tìm kiếm ra các dữ liệu theo các điều kiện cho trước;
Ví dụ: Sử dụng hàm IF tìm ra các học viên là Nam, nếu đúng nhận giá trị: “Tìm được” còn Không đúng thì nhận giá trị “Bỏ qua”;
Cú pháp: 
Xem hướng dẫn hình dưới đây
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 b. Hàm AND
Hàm AND ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic như hàm IF;
Cú pháp: =AND (Logical1; [Logical2]; [Logical3];…)
Trong đó:

- Logical1: Bắt buộc

- Logical2, Logical3…: Tùy chọn

Đối với hàm AND, khi tìm đúng theo điều kiện sẽ cho giá trị TRUE, còn sai sẽ nhận giá trị FALSE;
Ví dụ 4.4 : Tìm ra các học viên Lớp Quản trị mạng 1 (QTM1) Khoa Công nghệ thông tin (CNTT)

Cú pháp: AND (H2=”QTM1” , I2 =”CNTT”)

Kết quả thu được xem bảng sau: Giá trị tìm được là TRUE, còn sai sẽ nhận giá trị FALSE.
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c. Hàm OR

Hàm là một hàm giá trị Logic trong Excel. Ý nghĩa của hàm OR trong Excel không khác so với trong tin học, tức là sẽ trả về True nếu có bất kỳ một giá trị nào là True và trả về False nếu tất cả là False;
Cú pháp: OR (logical 1, [logical 2], …)
Trong đó:

- Logical 1: bắt buộc. Là một giá trị logic;
- Logical 2: tùy chọn. Là một giá trị logic. Có thể lên tới 255 điều kiện khác nhau;
Chức năng: Trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE, trả về FALSE nếu tất cả các đối số là FALSE;
Ví dụ:  Tìm ra các học viên Lớp Quản trị mạng 1 (QTM1) hoặc là thuộc Khoa Công nghệ thông tin (CNTT);
Xem bảng dưới đây và so sánh sự khác biệt về kết quả khi dùng hàm AND và OR;
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Tương tự như hàm AND, hàm OR ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các tìm kiếm logic như hàm IF.
d. Bảng Pivot table
PivotTable là một công cụ dùng để phân tích dữ liệu theo nhiều góc độ và nhiều yêu cầu khác nhau từ một danh sách hay một bảng. Từ khối dữ liệu ban đầu thì PivotTable có thể giúp đưa ra các bảng tổng hợp dữ liệu theo nhóm và các đặc điểm theo yêu cầu của người sử dụng;
Có thể nói Pivot Table là một trong những tính năng hữu dụng nhất của Excel phục vụ trong phân tích dữ liệu thông qua việc tạo ra các bảng tóm tắt, tổng hợp dữ liệu. PivotTable có tính linh hoạt cao và có thể được điều chỉnh nhanh chóng tùy theo nhu cầu hiển thị kết quả dữ liệu của người sử dụng;
Bảng Pivot table có 2 loại chính: Bảng Pivot đơn và bảng Pivot kép.
·  Các bước tạo Pivot table

Bước 1 (B1): Đầu tiên các bạn cần đặt con trỏ chuột vào một ô bất kỳ trong vùng dữ liệu (hoặc các bạn có thể chọn tất cả vùng dữ liệu). Sau đó chọn thẻ Insert -> PivotTable

Bước 2 (B2): Xuất hiện hộp thoại Create PivotTable, trong phần Table /Range sẽ hiển thị địa chỉ vùng chứa dữ liệu. Trong phần Choose where you want the PivotTable report to be replaced, các bạn chọn nơi muốn đặt báo cáo PivotTable.

New sheet: đặt trong sheet mới.

Existing sheet: đặt trong sheet hiện tại, nếu chọn mục này thì các bạn cần chọn địa chỉ vị trí đặt PivotTable trong ô Location.

Sau đó các bạn nhấn OK để tạo PivotTable.

Xem hình minh họa dưới đây:
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Bước 3 (B3): Lúc này giao diện bảng tính sẽ xuất hiện hộp thoại PivotTable Field List ở phía bên phải màn hình. Trong phần này có 2 phần: Choose fields to add to report – chọn trường dữ liệu để thêm vào báo cáo PivotTable, Drag fields between areas below – 4 vùng để thả các trường dữ liệu được kéo hoặc chọn từ phần choose fields to add to report ( report filter – vùng lọc dữ liệu, column labels – tên cột, row labels – tên dòng, values – giá trị muốn hiển thị). 
Ví dụ: Lập bảng Pivot đơn về Số lượng học viên của trường phân theo nghề đào tạo:
B1, 2 Làm như hướng dẫn ban đầu để tạo Bảng PIVOT nằm trong sheet mới Đặt tên Sheet mới là Kết quả;
B3: Đưa biến “Chuẩn hóa nghề đào tạo” vào ô Rows ta được bảng sau:
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Bước 4 (B4): Đưa tiếp biến này vào ô Value ta được kết quả như sau:
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Để tạo Bảng PIVOT mới, ta chỉ cần COPY lại toàn bộ bảng PIVOT vừa sử dụng sau đó thay thế các biến trong các ô ROWS hoặc COLUMN.

e. Hàm V_LOOKUP
Chức năng Hàm VLOOKUP: trong Excel là hàm tìm kiếm giá trị và trả về phương thức hàng dọc, đây có thể nói là hàm excel khá thông dụng và tiện lợi với những người hay sử dụng Exel để thống kê, dò tìm dữ liệu theo cột chính xác. Đối với Khảo sát lần vết hàm V_LOOKUP là công cụ rất hữu ích trong việc làm sạch, mã hóa dữ liệu và kết nối;
Cú pháp: 

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]);
Trong Đó:
· Lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm;
· Table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4);
·   Col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò;
· Range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Các bước tiến hành hàm VLOOKUP:
B1: Trước hết để sử dụng VLOOK UP để “chuẩn hóa” hay qui đổi giá trị biến số nào cần chạy bảng Pivot đơn để thu được tất cả các giá trị của biến số đó;

B2: Tạo 01 bảng tham chiếu gồm các giá trị để qui đổi hoặc mã hóa. Cột bên trác là giá trị gốc, cột bên phải là các giá trị cần qui đổi hoặc chuyển mã;
B3. Chèn một cột bên cạnh cột giá trị cần qui đổi hoặc chuyển mã và đặt tên biến số mới vào hàng trên cùng;
Sử dụng V_LOOKUP theo cú pháp:=VLOOKUP(B2,) và chọn vùng dữ liệu có chứa các giá trị gốc và giá trị cần chuyển mã, sau đ1o ấn F4 để giữ cho bảng chọn được cố định. Hoàn thành cú pháp bằng cách yêu cầu Exel chuyển cột thứ 2 của bảng chuyển mã về và chỉ chuyển những giá trị trùng hợp hoàn toàn. Cú pháp cuối cùng sẽ là “=VLOOKUP(B2,Output!$A$17:$B$25,2,FALSE)”. Khi Enter, giá trị ở bảng chuyển mã sẽ xuất hiện ở cột C;
B4: Click double chuột vào phía phải của ô/ hoặc kéo chuột xuống dưới để mã hóa toàn bộ các dữ liệu còn lại;
Ví dụ: Mã hóa nghề đào tạo theo Danh mục/tên nghề đào tạo được chuẩn hóa;
Để thực hiện nhiệm vụ này, trước hết cần chạy bảng PIVOT để lấy ra danh mục tất cả các nghề đào tạo;
B1: Tạo 1 bảng Pivot đơn bằng cách đưa Biến “Ngành/nghề đào tạo” vào ô ROWS;
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B2: Copy toàn bộ Danh mục/ Giá trị của biến “Ngành/nghề đào tạo” xuống phía dưới hoặc Copy sang Sheet mới đặt tên là CODE (Mã hóa);
B3: Gõ tên ngành/nghề muốn chuẩn hóa lại sang cột bên cạnh;
Lưu ý: Đối với các ngành/nghề cùng 1 tên cần phải COPY, không nên đánh máy để tránh giá trị bị sai lệch. Ta được bảng như sau:
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B4: Tạo biến mới là “Chuẩn hóa Nghề đào tạo” bằng cách;
· Thêm 1 cột vào bên phải cột biến Ngành/nghề đào tạo;
B5: Sử dụng hàm VLOOKUP để chuẩn hóa nghề đào tạo theo cú pháp:

Đưa chuột vào ô M2, và gõ: =VLOOKUP(L2,
Chuyển chuột sang sheet Code và Bôi đen toàn bộ Bảng chứa 2 cột dữ liệu về Ngành/nghề đào tạo và Tên chuẩn hóa

Nhấn F4 để cố định bảng VLOOKUP(L2,Code!$A$4:$B$60
Gõ tiếp: ,2,FAlSE) rồi nhấn ENTER

Tổng hợp cú pháp của hàm VLOOKUP sử dụng là:

VLOOKUP(L2,Code!$A$4:$B$60,2,FALSE) 

Theo dõi hình sau:
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B6: Click double chuột vào phía phải của ô/ hoặc kéo chuột xuống dưới để mã hóa toàn bộ các dữ liệu còn lại;
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2.4.2.2. Các kỹ năng cơ bản:

2.4.2.2.1. Tạo bộ lựa chọn mới:

Ví dụ: Bổ sung thông tin của HSSV, thêm thông tin về “Đối tượng”: gồm 04 lựa chọn sau:

1. Dân tộc thiểu số;
2. Hộ nghèo;
3. Đối tượng chính sách;
4. Khác;
Yêu cầu: Cần tạo ra bộ lựa chọn như sau:
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Các bước thực hiện:
B1: Tạo bộ lựa chọn trong sheet Option;
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B2: Vào Data;
Chọn Data Validation → Trong ô Allow: Đổi Any value sang List; Tiếp tục để con trỏ vào Ô Source;
B3: Vào Sheet Option → Bôi đen vùng có lựa chọn;
B4: Trong ô Data Validation tiếp tục chọn OK → cho ra kết quả.
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2.4.2.2.2. Sử dụng kết hợp hàm có điều kiện (IF, AND, OR):

Ví dụ: Kết hợp sử dụng hàm If và And để tìm ra HSSV Nữ xếp loại Tốt nghiệp “Khá”;
Cú pháp như sau: =IF(AND(S8="Nữ",AC8="3.Khá"),"Tìm thấy 1","Bỏ qua")
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1
2 QuinTanBiTphem 01657255832 hungo99996@enNam
3 QuinGoViTphem 1698981118 Nem
4 HuyénCoCTphem 01676791293 Nem 4Caoding  Chra
5 Huyén Ham Bioh Thuin 0975428945 Nem 4Caoding  Chra
6 |Vinh Thanh, Béng Thip 01225898995 Nam 4Cao ding  Chua

7 QuinGo VATphem 0934722310 Nem 4Caoding  Chra

8 |Huyen Bish Tphem 01657367744 buinguyet2109¢Na | 4Cao ding  Chua
9 ‘Huyen Digh Déng Nai 01686754060 Nam Boqua [ T 4Cao ding  Chua
10 Quin TanBiTphem 01679069226 trannamicuoctiNam Bo qua [ Dusi 4Cao ding  Chua
11 QuinS  Tphem 0966276729 minhnhan2729¢Nam  Bo qua [ T §i 4Caoding Chra
12 QuinThaD Tphem 01686725052 huynhminh107¢Nam Bo qua [ T 4Cao ding  Chua
13 QuinTanBiTphem 0964301800 phamphuong08 Nam  Bo qua [ Dusi 4Cao ding  Chua
14 Quin TanBiTphem 01669148819 tranquis3a@gmNam Bo qua [ T 4Cao ding  Chua
15 Quin TanBiTphem 0122367223 chaniduongds@Ni  Bo qua 199" 4Cao ding  Chua
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19 QuinBihTTphom 01264158671 phansylami396(Nam B qua 1996 4Cao ding  Chua
20 QuinBinh TTphem 0975930661 Nam  Béqua 19957 Gi 4Caoding  Chua i
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2.4.2.2.3. Làm sạch dữ liệu bằng hàm V_LOOKUP

Ví dụ: Chuẩn hóa nghề đào tạo của HSSV và phân tích theo tình trạng việc làm:
B1: Chạy bảng Pivot sau:

[image: image18.png]X d9-¢-@Q

nhap-lieu-bang-hoi-tong-hop-_LTT.2412018 - Microsoft Excel |

el - S

PivotTable Tools
Home | Inset  Pagelayout  Fomulas  Data  Review  View | Options  Design c@=@ R
5] Semset- X -
cation - 2 B Ay
B A
BsU- s | %3 9% Condtional Format Cell Sorta Find &
= k Formating » as Table ~ Syles - | [E1Format = | 2 Fitter~ Select~
Clipboard_ Font ® Alignment ® Number ® stes celts Editing
A3 ~ £ | Count of 2. Nganh/ Ngh& dao tao v
T % T c B : R ==
. =
2 ‘Choose fields to add to report:
[Count of 2. 12 dao tao_|Column Labels = st e
4 RowlLabels ¥ ALLam cbng n lrong AT SX-KD BLVira hocviralam B2.angdihoc C.khongt | [[ITuing E
5 Chétaomdy 1 [EIM& Hoc vign
6 Coknichétao 2 5 E:"‘ .
7 |Cong nghé Cor khi ché tao méy 2 1 DT:
8 |Cong nghe ky thust Co kh 16 3 1 2 Bown
5 |Cong nghe k thust nhiét lanj 2 2K
10 Cong nghé kj Thugt 576 15 7 3 2 2. Nganh/ Ngh dio tao v
11 Cong nghé Mang may tinh [C]Chuéin héa ngérhjoh diotao 1 7
12 Cong nghé May 5 1 1 [C]Chusin héa NoanhNoke dio tao
13 Congngh& O T6 8 3 2 2 [C12.Cép trinh d& 4
14 Cong ngh& Phan mam 3 1 13 Pia chi S5 3/ Ao o
15 Dién cong nghiép 3 8 ‘Drag fields between areas below:
16 Dién Dan Dung 1 1 2 7 ReportFiter ) ColamnLabels
17 Diéntir cong nghiép 10 1 2 9.Tih trang ..~
18 K thust cokhi 2
19 K thugt oién tir 3
20 Lp trinh phan mem 2
21 Grand Total 3 16 Py 1 8 T
» Count of 2. Nganh/ Ngh dio tao| [Comtorzn..~ |
Value: 24
= Row: Grand Totel
2 |Column: BL.Visa hoc visa lam Tl
2
| [ Defer Layout Update: Update
M4 » W] Huéngdan . Sheetl | pivot . Nhap iéu . optid] 4 | [ 1 » ]





B2: Chuẩn hóa nghề đào tạo theo bảng sau:
	Nghề đào tạo
	Chuẩn hóa nghề đào tạo

	Chế tạo máy
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	Cơ khí chế tạo
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	Công nghệ Cơ khí chế tạo máy
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
	Các ngành khác

	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

	Công nghệ Mạng máy tính
	Công nghệ thông tin

	Công nghệ May
	Các ngành khác

	Công nghệ Ô Tô
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

	Công nghệ Phần mềm
	Công nghệ thông tin

	Điện công nghiệp
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

	Điện Dân Dụng
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

	Điện tử công nghiệp
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

	Kỹ thuật cơ khí
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	Kỹ thuật Điện tử
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

	Lập trình phần mềm
	Công nghệ thông tin


B3: Sử dụng hàm Vlookup để chuẩn hóa nghề đào tạo như sau:
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B4: Chạy lại bảng Pivot theo nghề đào tạo và tình trạng việc làm ta có được kết quả sau:
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2.4.2.3. Các kỹ năng Nâng cao:

2.4.2.3.1. Bảng Pivot nâng cao

Ví dụ: Yêu cầu : Chạy ra các bảng % thể hiện cơn cấu HVTN có việc làm ngành và sắp xếp theo thứ tự có tỷ trọng cao nhất;
B1: Chạy bảng Pivot thể hiện kết quả tuyệt đối như sau:
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B2: Click chuột phải vào một ô trống trong Bảng → Value field setting;
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B3: Chọn Show value as: Có thể chọn cách thể hiện số % như sau:

· % of Row (%theo dòng);
· % of Column (% theo cột);
· % of Total (% theo tổng số);
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B4: Sắp xếp thay đổi thứ tự của các mục thống kê trong bảng theo nhóm ngành có tỷ trọng HSSV tốt nghiệp lớn nhất;
Click chuột phải vào ô bất kỳ trong cột Grand total xuất hiện cửa sổ. Chọn Sort → Sort Largest to smallest;
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Ta có được kết quả Cơ cấu việc làm của HSSV tốt nghiệp đã được sắp xếp theo thứ tự như sau:
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2.4.2.3.2. Vẽ đồ thị

2.4.2.3.2.1. Các biểu đồ thường dùng phân tích dữ liệu lần vết
Để biểu diễn dữ liệu một cách trực quan, người ta thường dùng biểu đồ, có nhiều dạng biểu đồ khác nhau với các mức độ biễu diễn đa dạng;

Trong phân tích dữ liệu lần vết thường sử dụng 03 dạng biểu đồ như sau:

·  Biểu đồ hình cột (Column)
Đây là dạng biểu đồ biểu diễn cả số tuyệt đối (hoặc tương đối) theo các nhóm khác nhau. Ví dụ biểu thị số lượng HSSV tốt nghiệp phân theo giới tính:
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·  Biểu đồ hình tròn (Pie)
Thích hợp để mô tả số liệu về cơ cấu/tỉ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu:
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·  Biểu đồ đường gấp khúc (Line)
Dùng để biểu diễn dữ liệu theo thời gian hay mức độ tăng giảm giá trị của dữ liệu:
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2.4.2.3.2.1. Cách vẽ đồ thị

Ví dụ: Vẽ đồ thị về số lượng và tỉ lệ HSSV có việc làm:
B1: Chọn Insert → Column Chart → Chọn 01 Chart Style cần hiển thị;
[image: image29.png]Home | et | pageloyout  Fomua:  Data
ﬁ,:'; = [ 22 P shapes - . i Line + ) Area - Wtine = @ A = 4l woraat - T Equation
BH 2 smaan @re- & Column ] = S g signature tine - | £ symbor
PuotTable Table | Picure  Cl Cotumn Siker | Hypetink | Text  Header
T P i saeenshot - | ™ Bagar+ ) Other Charts - | [T wintoss b o apaort, gl Object
symbos

Charts

5| sparkines | Fiter | tinks Text

Tables Ilustrations

AL [C £ | Nghe

5 | Cong nghé Ky Thuat O T6

5 Cong nghé théng tin

20
W <> W[ HuGng din_pivot | Sheet1 Nhap iéu_ options

plausbilty





·  Chart Tools
Tab Design: Điều chỉnh, thay đổi kiểu biểu đồ, cách bố trí, kiểu dáng và vị trí của biểu đồ;
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Tap Layout: Quản lý việc chèn hình ảnh và các hộp văn bản, nhãn, trục, nền phụ và phân tích cho biểu đồ:
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Tab Format: Chỉnh sửa kiểu dáng hình, kiểu dáng chữ và kích thước biểu đồ:
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·  Chuyển đổi qua lại giữa hàng và cột dữ liệu trong Exel thể hiện trên đồ thị:

Trong Chart Tools chọn Design → Switch Row/Column;
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2.4.3. Phân tích dữ liệu theo cấu trúc báo cáo kết quả, viết báo cáo và đánh giá kết quả nghiên cứu
2.4.3.1. Nhập dữ liệu khảo sát lần vết:

Để việc phân tích dữ liệu kết quả khảo sát lần vết được chính xác và đạt hiệu quả cao, khi nhập thông tin khảo sát vào bảng nhập liệu cần đảm bảo:
·  Trước khi nhập liệu: 

· Tổng hợp các bảng hỏi và thống kê, phân loại, sắp xếp theo từng nghề nghề, bậc đào tạo;
·  Tạo các bộ lưa chọn mới như: Cấp Trình độ đào tạo, Tình trạng việc làm, Giới tính…:
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·  Trọng khi nhập liệu:
Nhập chính xác từng thông tin, dữ liệu đã được ghi và đánh dấu trong bảng hỏi, cần kiểm tra giám sát kỹ từng nội dung câu hỏi;

·  Kết thúc nhập liệu:
Khi đã nhập và kiểm tra xong dữ liệu của các bảng hỏi vào bảng nhập liệu, cần tiếp tục thực hiện một số kỹ năng sau:

Sử dụng Bảng Pivot và hàm V_LOOKUP để chuẩn hóa các thông tin như: Tình trạng việc làm, Nghề đào tạo, tuổi, Đánh giá lý thuyết, đánh giá kỹ năng nghề, Đánh giá chất lượng đào tạo…;
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2.4.3.2. Phân tích dữ liệu khảo sát lần vết:
Sử dụng các kỹ năng nêu trên để phân tích dữ liệu tuần tự từng câu trong bảng hỏi tổng hợp đã được xây dựng (32 câu). Trong nội dung báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, chỉ nêu một vài phân tích điển hình sau:
Ví dụ 1: Phân tích các đặc điểm của HSSV tốt nghiệp, lập biểu số liệu và vẽ đồ thị biểu thị số lượng, tỉ lệ HSSV tốt nghiệp được khảo sát theo nghề đào tạo và Trình độ đào tạo:

B1: Chạy bảng Pivot Table;
· Row lables: Nghề đào tạo;
· Column labels: Cấp trình độ;
· Values: Cấp trình độ;
B2: Đưa biến Cấp trình độ vào Ô Values thêm lần nữa để tính tỉ lệ theo cột hoặc theo dòng;
B3: Thực hành vẽ đồ thị biểu diễn kết quả;
B4: Copy bảng kết quả xử lý sang file word, viết báo cáo dựa trên kết quả phân tích;
Kết quả phân tích được thể hiện như sau:

	Bảng: Qui mô - Đặc điểm HSSV tốt nghiệp Phân theo Cấp trình độ - Nghề đào tạo

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HVTN Cao đẳng
	Tỉ lệ HVTN Cao đẳng
	Số lượng HVTN Trung cấp
	Tỉ lệ HVTN Trung cấp
	Tổng HVTN
	Tổng tỉ lệ HVTN

	1
	Các ngành khác
	8
	57.1%
	6
	42.9%
	14
	100.0%

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	31
	75.6%
	10
	24.4%
	41
	100.0%

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	28
	80.0%
	7
	20.0%
	35
	100.0%

	4
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	47
	94.0%
	3
	6.0%
	50
	100.0%

	5
	Công nghệ thông tin
	9
	100.0%
	 
	0.0%
	9
	100.0%

	 
	Tổng
	123
	82.6%
	26
	17.4%
	149
	100.0%
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Ví dụ 2: Đánh giá mức độ liên quan giữa nghề đào tạo với công việc;
B1: Chạy bảng Pivot về nghề đào tạo và biến: Mức độ liên quan của công việc đến nghề đào tạo;

B2: Chuyển sang tỉ lệ % theo dòng để có thể so sánh về mức độ liên quan giữa các nghề;

B3. Vẽ biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát;
Yêu cầu: Cần chuẩn hóa dữ liệu về Nghề đào tạo và Mức độ liên quan;
	Biểu đồ: Đánh giá về mức độ đáp ứng về lý thuyết của HSSV tốt nghiệp có việc làm

	STT
	Mức độ đánh giá
	Chuẩn hóa điểm đánh giá
	Số lượng HSSV TN
	Tỉ lệ
	Điểm bình quân đánh giá của HSSV TN

	1
	1.Rất tốt
	5
	14
	12.4%
	5

	2
	2.Tốt
	4
	75
	66.4%
	4

	3
	3.Trung bình
	3
	22
	19.5%
	3

	4
	5.Rất kém
	1
	2
	1.8%
	1

	Tổng
	 
	113
	100.0%
	3.9
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Ví dụ 3: Tính điểm bình quân đối với các đánh giá về chất lượng đào tạo (Đánh giá trình độ giáo viên);
B1: Lập bảng qui đổi tại Sheet “Mã hóa” như sau:

	1.Hoàn toàn đồng ý
	5

	2.Đồng ý
	4

	3.Đồng ý phần nào
	3

	4.Không đồng ý
	2

	5.Hoàn toàn không đồng ý
	1


B2: Dùng hàm V_LOOKUP để qui đổi mức đánh giá theo thang điểm sau:
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B3: Refresh và tính giá trị trung bình cho đánh giá giáo viên theo bảng sau:

	Đánh giá trình độ Giáo viên đáp ứng yêu cầu đào tạo của HSSV tốt nghiệp

	STT
	Mức đánh giá
	Số lượng HV đánh giá GV
	Tỉ lệ HV đánh giá GV
	Điểm bình quân đánh giá GV

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	24
	16.1%
	5.00

	2
	Đồng ý
	119
	79.9%
	4.00

	3
	Đồng ý phần nào
	5
	3.4%
	3.00

	4
	Không đồng ý
	1
	0.7%
	2.00

	 
	Tổng
	149
	100.0%
	4.11
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Mô tả minh họa B3 được thực hiện bằng 03 hình trên
2.4.3.3. Viết báo cáo và đánh giá kết quả khảo sát:
Báo cáo và đánh giá kết quả khảo sát lần vết HSSV tốt nghiệp năm 2018 được thực hiện theo đề cương và bản báo cáo (Phụ lục 2).
2.5. Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả của SKKN. 

Giải pháp sáng kiến kinh nghiệm “Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thông tin trong phân tích dữ liệu chuyên sâu khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM” được đưa vào áp dụng cho công tác khảo sát lần vết năm 2018 tại trường. Trong thời gian tới, nội dung của giải pháp tiếp tục được Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên phối hợp với Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp áp dụng cho công tác khảo sát lần vết việc làm của HSSV tốt nghiệp của Trường. Hơn nữa hiệu quả của giải pháp có thể được áp dụng nhân rộng cho công tác khảo sát lần vết của các trường Cao đẳng và Trung cấp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
2.6. Kết quả thực hiện

Trên cơ sở các văn bản pháp lý của các cấp, cùng với việc học tập, nghiên cứu các ứng dụng từ phần mềm Exel, căn cứ vào tình hình thực tế của Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc phân tích dữ liệu chuyên sâu kết quả khảo sát lần vết việc làm của HSSV tốt nghiệpTrường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã được áp dụng bắt đầu từ năm 2018;

Các nội dung Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc phân tích dữ liệu chuyên sâu kết quả khảo sát lần vết việc làm của HSSV tốt nghiệpTrường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM bám sát các văn bản pháp lý của các cấp, yêu cầu cơ bản thực tế của Công tác HSSV và đạt được mục tiêu của công việc;

* Mặt tích cực: 
- Hoàn thiện qui trình khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp tại Trường;
- Hoàn thiện năng lực nhận thức của cán bộ thực hiện, làm giàu vốn tri thức, kinh nghiệm và vận dụng trí thức kinh nghiệm đã tích lũy vào thực tiễn công tác khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp;
- Nhà Trường xây dựng được một công cụ phân tích dữ liệu khảo sát lần vết việc làm của HSSV được nghiên cứu xây dựng từ phần mềm Exel, là phần mềm rất gần gũi, thân thiện với mọi người, việc ứng dụng phần mềm để phân tích dữ liệu khảo sát ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, triển khai thực hiện nhanh chóng, chính xác, hiệu quả trong toàn thể nhân viên của Phòng CTCT-HSSV;
- Thiết lập được thông tin hai chiều giữa nhà trường với HSSV tốt nghiệp trong việc giải quyết, đáp ứng nhu cầu về việc làm cho HSSV tốt nghiệp; 
- Thu thập được đầy đủ thông tin phản hồi từ các HSSV tốt nghiệp, qua đó đảm bảo các điều kiện, thủ tục pháp lý cho việc thay đổi, chỉnh sửa chương trình đào tạo của Nhà Trường, đáp ứng nhu cầu người học, thị trường lao động xã hội và các doanh nghiệp;

* Mặt hạn chế: Do kinh nghiệm bản thân còn hạn chế, nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân tích dữ liệu chuyên sâu khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp tại Trường chưa thật sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác học sinh, sinh viên nói chung và công tác khảo sát lần vết  nói riêng của nhà trường. Trong thời gian tới nội dung của giải pháp cần phải hiệu chỉnh cho phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của nhà Trường.

3. Kết luận:

3.1. Tính hiệu quả:

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân tích dữ liệu chuyên sâu về khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp đưa vào áp dụng trong công tác khảo sát lần vết tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm 2018, bước đầu đã đạt được một số hiệu quả sau:
- Là một trong các cơ sở pháp lý giúp Nhà Trường phát triển chương trình đào tạo, đổi mới quá trình đào tạo gắn với thực tiễn phát triển nghề nghiệp và phát triển xã hội;

- Giúp Nhà trường trường nghiên cứu rõ hơn về thị trường lao động, nắm bắt được xu thế phát triển nghề nghiệp, nhu cầu của thị trường lao động để định hướng năng lực cho HSSV tốt nghiệp;

- Kết quả của giải pháp là một trong những cơ sở được dùng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, bổ sung các ngành nghề đào tạo và các lĩnh vực đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tuyển dụng;
- Công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp tại trường được thực hiện đơn giản hóa, đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, thống nhất ở các cấp. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát nhanh chóng, chính xác, đảm bảo đầy đủ nội dung, yêu cầu của công tác khảo sát lần vết việc làm HSSV tốt nghiệp.
- Đảm bảo việc giải quyết chế độ chính sách, các dịch vụ hỗ trợ… cho HSSV tốt nghiệp đúng quy định của các cấp. Thông qua việc thiết lập thông tin hai chiều giữa nhà trường với HSSV tốt nghiệp trong việc giải quyết, đáp ứng nhu cầu về việc làm cho HSSV tốt nghiệp;
- Kết quả của khảo sát lần vết là một trong các tiêu chí được dùng trong công tác đánh giá đảm bảo, chất lượng của Nhà trường.
3.2. Những kiến nghị, đề xuất:

Mặc dù công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu khảo sát lần vết việc HSSV tốt nghiệp trong năm 2018 đã được cải thiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu khảo sát lần vết việc HSSV tốt nghiệp còn nhiều khó khăn như:
- Khó thu thập thông tin của cựu HSSV. Lý do hầu hết HSSV tốt nghiệp đã đi làm hoặc do nhiều cựu HSSV thay đổi thông tin cá nhân nên cán bộ thực hiện gặp nhiều khó khăn trong việc liên lạc với cựu HSSV.

- Số lượng cựu HSSV được khảo sát chưa nhiều nên kết quả khảo sát lần vết chỉ mang tính tương đối, chưa đảm bảo được tính khách quan và độ tin cậy.
Vì vậy, để việc thu thập thông tin cựu HSSV được đầy đủ, chính xác và giúp cho việc phân tích dữ liệu chuyên sâu khảo sát lần vết đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết. Trong quá trình triển khai khảo sát lần vết Nhà trường cần cho tiến hành:

- Triển khai khảo sát lần vết theo 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Khảo sát cơ bản HSSV được triển khai trước 04 tuần trước khi HSSV tốt nghiệp, nhằm mục thu thập các thông tin cô bản như: Đặc điểm cá nhân, kế hoạch tương lai, đánh giá chất lượng đào tạo, thông tin về việc làm, thông tin liên lạc… của HSSV chuẩn bị tốt nghiệp;
+ Giai đoạn 2: Khảo sát lần vết cần được triển khai trong vòng 01 năm sau khi HSSV tốt nghiệp, nhằm mục đích thu thập những thông tin: Tình trạng việc làm, đặc điểm việc làm, thông tin HSSV học tiếp, thông tin HSSV không có việc làm, phản hồi chất lượng đào tạo… của cựu HSSV tốt nghiệp;
- Triển khai việc thu thập thông tin cựu HSSV qua các mạng truyền thông xã hội như Facebook, Zalo, Email…;
- Thường xuyên tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên đề có liên quan đến công tác khảo sát lần vết cho những người thực hiện./. 



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2018

BỘ PHẬN/ĐƠN VỊ ÁP DỤNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 về ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên trong trường trung cấp, cao đẳng;
 2/ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02 tháng 03 năm 2017 về quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

3/  Luật lưu trữ số 01/2011/QH13./.
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